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BÁO CÁO SỐ LIỆU 
Về hoạt động khảo thí và bảo đảm chất lượng giáo dục

I. Thống kê số liệu về hoạt động khảo thí
1. Thống kê tình hình phúc khảo bài thi kết thúc học phần bậc đại học, năm học 2019-2020
	TT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Khoa quản lý chuyên môn
	Tổng số
bài thi
	Số bài phúc khảo
	Số bài thi thay đổi điểm

	
	Học kỳ….
	
	
	
	
	

	...
	......
	.......................
	
	
	
	



2. Thống kê số lượng các học phần có ngân hàng đề thi/câu hỏi thi theo ngành đào tạo
	TT
	Khối ngành
	Số học phần có ngân hàng đề thi/câu hỏi thi

	I
	Khối ngành IV
	

	1
	Ngành…..
	

	…
	……….
	

	II
	Khối ngành V
	

	1
	Ngành…..
	

	…
	……….
	

	III
	Khối ngành VII
	

	1
	Ngành…..
	

	…
	……….
	


II. Thống kê số liệu về hoạt động bảo đảm chất lượng giáo dục
1. Thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục
	TT
	Trường
/các chương trình đào tạo
	Thời điểm đánh giá ngoài
	Kết quả đánh giá
	Nghị quyết của 
Hội đồng KĐCLGD
	Công nhận đạt/
không đạt chất lượng giáo dục
	Giấy chứng nhận

	
	
	
	
	
	
	Ngày cấp
	Giá trị đến

	1
	
	
	
	
	
	
	



2. Thống kê về các hoạt động khảo sát người học năm học 2019-2020
	TT
	Nội dung khảo sát
	Mức độ hài lòng (%)

	
	
	

	1
	 Phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy
	

	2
	 Phản hồi của sinh viên năm cuối về chất lượng toàn khóa học
	

	...
	...............................................
	


3. Thông tin về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp 2019
	TT
	Khối ngành
	Số 
sinh viên
tốt nghiệp
	Tỷ lệ có việc làm (%)
	Thu nhập bình quân/ tháng

	
	
	
	Đúng ngành đào tạo
	Trái ngành đào tạo
	

	
	
	
	Sau 6 tháng 
tốt nghiệp
	Sau 12 tháng 
tốt nghiệp
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	

	I
	Khối ngành IV
	
	
	
	
	

	1
	Ngành…..
	
	
	
	
	

	…
	…….
	
	
	
	
	

	II
	Khối ngành V
	
	
	
	
	

	1
	Ngành…..
	
	
	
	
	

	…
	…….
	
	
	
	
	

	III
	Khối ngành VII
	
	
	
	
	

	1
	Ngành…..
	
	
	
	
	

	…
	…….
	
	
	
	
	


4. Đánh giá của nhà sử dụng lao động về sinh viên tốt nghiệp năm 2019
	TT
	Khối ngành
	Mức độ đáp ứng công việc
	Mức độ hài lòng (%)

	
	
	Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%).
	Tỷ lệ sinh viên cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%).
	Tỷ lệ sinh viên phải được đào tạo lại hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng (%).
	

	
	Tổng thể
	
	
	
	

	I
	Khối ngành IV
	
	
	
	

	1
	Ngành…..
	
	
	
	

	…
	…….
	
	
	
	

	II
	Khối ngành V
	
	
	
	

	1
	Ngành…..
	
	
	
	

	…
	…….
	
	
	
	

	III
	Khối ngành VII
	
	
	
	

	1
	Ngành…..
	
	
	
	

	…
	…….
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1

